
I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 16

1 Hệ thống điện chiếu sáng sân đỗ MB khu vực đầu Bắc 1110N040034 Bộ 1

2 Máy đo đứt cáp tín hiệu đồng Flukenetworks DTX-ELT 1202M010053 Cái 1

3 Khung thang nâng di động model AWP-40S 1207T030006 Cái 1

4 Thiết bị nâng phục vụ sửa chữa trên cao AWP-40S 1207T030015 Cái 1

5 Máy soi hành lý xách tay Smiths _ Hi-Scan 6040i (SN: 29235) 1209M020023 Cái 1

6 Máy soi hành lý ký gửi Smiths _ Hi-Scan 10080EDX-2is (SN: 85824) 1209T020087 Cái 1

7 Máy soi hàng hóa Smiths _ Hi-Scan 145180T (SN: 64622) 1209M020022 Cái 1

8 HT xử lý nước cấp CHK Đà Nẵng 1220T010006 Bộ 1

9 Tổng đài Siemens Hicom 1212T010014 Cái 1

10 Xe đầu kéo TLĐ-Model JST-25 1301X070053 Cái 1

11 Máy photocopy FUJI XEROX - DC 1085CP 1419M010094 Cái 1

12 Máy photôcopy AFICIO MP 2000Le 1419M010099 Cái 1

13 Máy photocopy Ricoh AFICIO 3030 1419M010023 Cái 1

14 Máy photocopy Ricoh MP 2000 Le 1419M010024 Cái 1

15 Máy photocopy Ricoh 2000 Le 1419M010104 Cái 1

16 Ô tô Mercedes 43E-1137 1303X010228 Cái 1

II CÔNG CỤ DỤNG CỤ 449

1 CPU MVT  HP PRO3330(Mã cũ: 21MVT12X033)-N.N.Quang 21CPU230058 Cái 1

2 CPU MVT HP PRO3330 ( mã cũ: 21MVT12X039)-N.Đ.Đức 21CPU230059 Cái 1

3 CPU MVT compag - DX2100( mã cũ:21MVT05X005)/Kim Oanh 21CPU230087 Cái 1

4 Màn hình MVT HP PRO3330 ( mã cũ: 21MVT12X039)-N.Đ.Đức 21MHV230061 Cái 1

5 Màn hình MVT  compag - DX2100 ( mã cũ:21MVT05X005)/Kim Oanh 21MHV230090 Cái 1

6 Máy vi tính HP PRO3330(13-21020/500G-DVDROM/LCD 21MVT13X025 Cái 1

7 Máy in Laser Jet 1300 21MIN06X011 Cái 1

8 Máy in Laser HP 1200 21MIN11X004 Cái 1

9 Máy scan HP 5590 21MSC12X005 Cái 1

10 Bàn họp sơn PU màu cánh gián 2400x1200x750 21BGL12X097 Cái 1

11 CPU MVT DELL Optiplex Mã cũ : 21MVT14X036( N.T.K. Loan) 21CPU230048 Cái 1

12 Màn hình máy tính 23.8"HP P24G4 FHD Monitor 21MHV230017 Cái 1

13 Màn hình MVT (21MVT160005) core i3, DDR4, SS 19.5( Nguyễn Hữu Hiền) 21MHV230048 Cái 1

14 Màn hình MVT HP Pavilion Mã cũ : 21MVT180008 (Văn Thị Hồng Tư) 21MHV230049 Cái 1

15
Màn hình MVT Dell Optiplex Mã cũ : 21MVT14X036(Nguyễn Thị Kim Loan) 21MHV230050 Cái 1

16

Màn hình  MVT Intel Pentium Duecore E5700, LCD SS19''( mã 

cũ:21MVT12X026)/Bùi Đăng Kát

21MHV230103 Cái 1

17 Máy in A3HP Laser Jet 5100 21MIN06X032 Cái 1

18 Máy in Epson LQ 300 + II 21MIN12X028 Cái 1

19 Máy in Canon LBP 3300 21MIN13X010 Cái 1

20 Máy in kim Epson LQ310 21MK4150003 Cái 1

21 Máy in kim (khổ A4) Epson LQ310 21MK4170001 Cái 1

22 Máy in kim (khổ A4) Epson LQ310 21MK4170002 Cái 1

23 Máy vi tính PCHP DX2810MT  (LCD 18.5'') 21MVT09X015 Cái 1

24 Máy vi tính PC HP DX2810MT (LCD 18.5'') 21MVT09X016 Cái 1

25 Máy vi tính HP Pro 400SFF 21MVT10X005 Cái 1

26 CPU Dell 270SFF + UPS (ko có màn hình) 21MVT10X007 Cái 1

27 Máy vi tính Ram 2GB, CPU Intel, nguồn 350W, LCD18'' 21MVT13X023 Bộ 1

28 Máy vi tính để bàn 21MVT150014 Bộ 1

29 UPS 600 Blazer 21UPS08X008 Cái 1

30 Bộ đàm Icom V82 21BDA13X021 Cái 1

Ghi chú
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Stt Tên tài sản Mã tài sản Đơn vị tính Số lượng 



Ghi chúStt Tên tài sản Mã tài sản Đơn vị tính Số lượng 

31 Bộ đàm Icom V82 21BDA13X022 Cái 1

32 Máy thu phát vô tuyến IC-F3230DT 21BDA170005 Cái 1

33 Máy thu phát vô tuyến IC-F3230DT 21BDA170007 Cái 9

34 Máy thu phát vô tuyến IC-F3230DT 21BDA170009 Cái 8

35 Máy thu phát vô tuyến IC F3230DT 21BDA170016 Cái 5

36 Máy thu phát vô tuyến IC F3230DT 21BDA170019 Cái 4

37 Ghế xếp Hòa phát G04M 21BGL06X125 Cái 3

38 Bàn làm việc HP 1.4 x 0.7 21BGL07X016 Cái 1

39 Bàn làm việc 1.4x0.7HP 21BGL07X018 Cái 1

40 Bình nước nóng lạnh Korea Queen 21BNU11X003 Cái 1

41 Bình nước nóng lạnh 21BNU12X016 Cái 1

42 Cân bàn điện tử 21CAN11X001 Cái 1

43 Mũ b�o hiểm tuần tra 21DCK06X021 Cái 4

44 Bình cứu hỏa MF Z8 21DCP06X025 Cái 1

45 Tivi LG 21DCT09X006 Cái 1

46 Điều khiển giao thông có đèn phát sáng 21GAN210001 Cái 4

47 Giư�ng cá nhân 21GIU12X010 Cái 1

48 Giư�ng gỗ 21GIU12X011 Cái 1

49 Giư�ng gỗ 1,2m 21GIU13X002 Cái 1

50 Nệm ép bông 1.0 x2.0x  0.07 21GIU14X508 Cái 1

51 Giư�ng xếp cá nhân (0.9mx2m) 21GIU170002 Cái 2

52
Ghế gỗ TGA01 ghế đầu bò có 1 nan giữa b�n rộng, đệm gỗ (430x520x1050mm) 21GKA190003

Cái 
4

53 Ghế Hòa Phát SG704B 21GLV150009 Cái 3

54 Gương rà gầm xe SGX-L25 (1300-1700 mm, pi 250 mm) 21GSG180001 Cái 1

55 Gậy điều khiển giao thông có đèn phát sáng 21GTH210001 Cái 4

56 Bao da đeo hông để đựng súng 21KHA170019 Cái 1

57 Mô hình bom tự tạo 21KHA190002 Bộ 2

58 Máy dò kim loại cầm tay Garrett (Model: 1165180) 21MDK170001 Cái 1

59 Máy dò kim loại cầm tay PD140N 21MDK190002 Cái 1

60 Máy dò kim loại cầm tay PD140N 21MDK200001 Cái 3

61 Tay dò kim loại CEIA PD140E seri 32100091926 21MDK210002 Cái 1

62 Tay dò kim loại CEIA PD140E seri 32100091922 21MDK210003 Cái 1

63 Tay dò kim loại CEIA PD140E seri 32100091929 21MDK210004 Cái 1

64 Màn hình MVT ĐNA Mã cũ:21MVT09X11-Đ.N.Quyền 21MHV230064 Cái 1

65 Máy in HP P2014 21MIN08X003 Cái 1

66 Máy in Canon 3300 21MIN09X008 Cái 1

67 Máy in Canon 21MIN10X005 Cái 1

68 Máy in lazerjet HP 402D 21ML4170006 Cái 1

69 Bình nóng lạnh Sanyo SWD-M25HC 21MNL150005 Cái 1

70 Máy vi tính ĐNA (màn hình) 21MVT09X010 Cái 1

71 Máy vi tính ĐNA 21MVT11X004 Cái 1

72 Nhiệt kế hồng ngoại Sanitas 21NKE200003 Cái 8

73 Quạt treo tư�ng Asia 21QUT11X002 Cái 1

74 Quạt treo tư�ng Asia 21QUT11X003 Cái 2

75 Thiết bị thu phát vô tuyến ICOm ICF 3230 DT 21TTP160001 Cái 7

76 Ghế làm việc M1012-02 21GLV170066 Cái 1

77 Máy vi tính HP 202 , LCD HP 19" 21MVT14X023 Bộ 1

78 Máy vi tính HP 202 , LCD HP 19" 21MVT14X024 Bộ 1

79 Máy vi tính HP 202 , LCD HP 19" 21MVT14X025 Bộ 1

80 Bộ đàm cầm tay V82 21BDA10X006 Cái 1

81 Bộ đàm cầm tay Icom V82 21BDA13X005 Cái 1

82 Ghế xoay Đài Loan 21BGL06X079 Cái 1

83 Ghế xoay lựng cao 21BGL06X080 Cái 1

84 Bàn làm việc HP 1,4m 21BGL12X178 Cái 1

85 Bàn làm việc Hòa Phát DT1890H24 (1800 x 900x 760) 21BGL14X168 Cái 1

86 Ghế gỗ sơn đào 21BGL14X178 Cái 1

87 Ghế gỗ sơn đào 21BGL14X179 Cái 1

88 Bình nước nóng lạnh Kangaroo 21BNU13X005 Cái 1



Ghi chúStt Tên tài sản Mã tài sản Đơn vị tính Số lượng 

89 CPU MVT lắp ráp mã cũ:21MVT160003(Độ ĐPKH&KSSĐ) 21CPU230063 Cái 1

90 Đèn sạc Sunica 21DDC160001 Cái 1

91 Đồng hồ treo tư�ng lớn 21DHD190003 Cái 1

92 Điện thoại 21DTH160007 Cái 1

93 Nệm 1,4m x 2m 21GIU13X016 Cái 1

94 Ghế gỗ (xoan đào C107,45, R46,38) 21GLV150005 Cái 3

95
B�n đồ địa hình vùng trách nhiệm C�ng HKQT Đà Nẵng (tỷ lệ 1/250.000, 

1/50.000, 1/100.000, 1/500.000, 1/1.000.000) 

21KHA170002
Cái 

5

96 Màn hình MVT Dell mã cũ :21MVT06X026( Trực ban trưởng) 21MHV230066 Cái 1

97 Màn hình MVT lắp ráp mã cũ :21MVT150007( Thanh Th�o) 21MHV230067 Cái 1

98 Máy in Canon 2900 21MIN14X008 Cái 1

99 Máy nước uống nóng lạnh KAGAROO, Model: KG43 21MNL150003 Cái 1

100 Máy vi tính HP Compaq LCD 17" 21MVT08X008 Bộ 1

101 Máy vi tính HP Pavilion G3217L 21MVT08X009 Bộ 1

102 Máy vi tính HP 21MVT10X009 Bộ 1

103 UPS 1000 KVA 21UPS08X004 Cái 1

104 Ampe kìm Ac Kyoritsu 2127R 21AKI210001 Cái 1

105 Bộ đàm ICOM cố định IC-2200H trạm Nguyễn Văn Linh (60012604) 21BDA09X001 Cái 1

106
Bộ đàm cái ICOM IC-2200H + ổn áp DC PAD-130D + ăng ten VHFMC100, 

(trạm vé đầu nam, seri 8002412)

21BDA09X006
Cái 

1

107 Bộ đàm cầm tay V82 (block Đông, số seri 3320731) 21BDA12X021 Cái 1

108 Bộ đàm cầm tay V82 (block Tây, số seri 4315172) 21BDA12X022 Cái 1

109 Máy bộ đàm MOTOROLA CP 1300VHF 21BDA13X015 Cái 1

110 Máy bộ đàm MOTOROLA CP 1300VHF 21BDA13X019 Cái 1

111                                                                                                                                                         21BDA14X027 Cái 1

112 Bộ đàm Motorola CP1300 VHF 21BDA150007 Cái 15

113 Mày bộ đàm Motorola CP1300 VHF 21BDA180003 Cái 1

114 Bộ bàn nhà bếo 6 ghế 21BGK220001 Cái 1

115 Bàn làm việc Hòa Phát dài 2,9x1,1x0,7 21BGL12X104 Cái 1

116 Bàn họp 21BHO220001 Cái 1

117 Bàn làm việc phó giám đốc (1800x900x800)+Tủ di động (400x450x650) 21BKA170118 Cái 1

118 Bàn làm việc 21BLV220002 Cái 6

119 CPU MVT  HP 202 , LCD HP 19"( mã cũ:21MVT14X012)/N. Thanh Vũ 21CPU230094 Cái 1

120 Giàn tiệp + Bửng thép 21DCD06X045 Bộ 3

121 Đồng hồ vạn năng Fluke 189 21DCD06X069 Cái 1

122 Đồng hồ đo điện Ampe kiềm Hioki 3288 21DCD08X001 Cái 1

123 Đồng hồ vạn năng cầm tay Fluke 289 21DCD13X001 Cái 1

124 Thước điện tử Fluke - 419D 21DCD13X003 Cái 1

125 Máy khò linh kiện IC Lucky Model 902 21DCK08X007 Cái 1

126 Dây đai an toàn nửa thân 21DDA160001 Cái 4

127 Ghế màu đen 21GKA220001 Cái 2

128 Ghế làm việc 21GLV220001 Cái 12

129 Ổ cứng HDD 250GB Seagate sata 21KHA160006 Cái 1

130 Bơm chìm Speroni SXS750VA 21MBC170001 Cái 1

131 Máy bơm chìm Speroni sxs750VA 21MBC170003 Cái 1

132
Máy bơm trục ngang Ebara 2,2kw; 3 pha cho HT xử lý nước th�i nhà ga T1( Đã 

nhập kho vật tư thu hồi mã:21ZKH.M001.0000017)

21MBU200001
Cái 

1

133 Máy chiếu và màn hình 21MCH220001 Bộ 1

134 Máy điều hòa nhiệt độ Daikin FTNE50MV1V/RNE50MV1V 21MDH170003 Bộ 1

135 Máy kiểm tra kim loại cầm tay 21MDK150001 Cái 6

136 Máy hút bụi cho tủ điện loại cầm tay 21MHB160001 Cái 1

137 Máy hút ẩm Winix 3401 21MHU07X001 Cái 1

138 Máy in laser Canon LBP 8780x 21MIH160001 Cái 1

139 Máy in laser HP 2015 (hậu kiểm) 21MIN08X002 Cái 1

140 Máy in canon LBP 3300 21MIN13X014 Cái 1

141 Máy in kim (khổ A4) Epson LQ310 21MK4160002 Cái 1

142 Buồng khử mùi, khử khuẩn bằng tia UV-C 21MKK210001 Cái 4

143 Máy in lazer (khổ A4) Canon LBP 3300 21ML4150017 Cái 2

144 Máy mài 21MMA06X001 Cái 1

145 Máy tính PC Dell 270SFF + UPS 21MVT10X006 Cái 1



Ghi chúStt Tên tài sản Mã tài sản Đơn vị tính Số lượng 

146 Máy vi tính HP Pro 4300P LCD HP 21MVT13X052 Cái 1

147 Máy tính xách tay DELL INS14N 4050 21MXT10X001 Cái 1

148 Quạt đứng D18001 21QCN200002 Cái 1

149 Tủ trưng bày bia rượu 21TBK06X004 Cái 1

150 Tủ đông 21TDO220001 Cái 1

151 Súng phun mỡ (Grease Gun) - SC cầu ống lồng 21THD170009 Cái 1

152 Kệ đựng hồ sơ 21THS220001 Cái 11

153 Tủ hồ sơ 21THS220002 Cái 1

154 Thùng rác nhựa 660L, gia cố miệng và thân bụng thùng 21TRN210001 Cái 9

155 Bình nước nóng lạnh Kangaroo KG43 21MNL170001 Cái 1

156 Máy điều hòa không khí CC.MDH Bộ 5

157 Container ( Nhà trực) CC.NTR Cái 1

158 Ổn áp CC.OAP Cái 1

159 Ghế TGA01 21BGL08X050 Cái 1

160 Ghế quầy chân xoay Hòa Phát 21BGL08X053 Cái 12

161 Ghế lưới chân nhựa GL101 21BGL08X052 Cái 2

162 Bàn bình CN (ko có khay để bàn phím + kệ để CPU)  ET160F 21BGL08X047 Cái 2

163
Bàn họp gỗ xoan đào 

KT10000x500x750

21BGL08X048 Cái 10

164 Bàn làm việc màu ghi chì+ khay để bàn phím+ kệ để CPUKT 1600x800x150 21BGL08X049 Cái 8

165 Ghế lưới cao cấp TQ 1580XD550XH880 21BGL08X051 Cái 18

166 Bình Chữa cháy MFZ4 21BCC190007 Cái 3

167 Thùng chứa chất th�i nguy hại 120 lít 21BCH08X001 Cái 1

168 Thùng chứa chất th�i nguy hại 240 lít 21BCH08X002 Cái 1

169 Ghế xoay Hòa Phát 21BGL06X116 Cái 1

170 Bàn để máy vi tính 21BGL06X128 Cái 1

171 Ghế xoay 21BGL11X009 Cái 1

172 Ghế họp 21BGL12X122 Cái 2

173 Bàn đặt máy vi tính chân sắt, mặt gỗ melamine 21BKA160003 Cái 2

174 Máy lọc nước Ohido T8080 21BLN150002 Cái 1

175 Phích nước điện Tiger (Giám đốc) 21DCB12X107 Cái 1

176 Bộ càlê típ Đài Loan PD-26(26 món) 21DCD06X055 Bộ 1

177 Bộ càlê Yeti-USD standard(14 món) 21DCD06X059 Bộ 1

178 Mỏ lết 300mm Việt Nam 21DCD06X063 Bộ 1

179 Bộ đồ nghề s/c điện ( 160 món) 21DCD13X002 Bộ 1

180 Bình chữa cháy khí CO2 trang bị xe cắt cỏ 21DCP06X009 Cái 2

181 Bình cứu ho� 21DCP12X004 Cái 3

182 Bình cứu ho� 21DCP12X005 Cái 6

183 Bình cứu ho� 21DCP12X006 Cái 7

184
Đèn pin cứu hộ đa năng Supfire M15(Công suất 5W/Dung lượng pin 

6000mAh/Nguồn 5V/1A/Tiêu chuẩn IP31)

21DPI210001
Cái 

1

185 Điện thoại di động Nokia 105 SS Black 21DTH160009 Cái 1

186 Giư�ng xếp 21GIU220001 Cái 1

187 Máy cắt cỏ Honda BC35JK 21MCC150001 Cái 1

188 Điều hoà nhiệt độ LG 12000 BTU 21MDH06X023 Bộ 1

189 Máy fax Panasonic KXFP - 701 21MFA06X002 Cái 1

190 Màn hình MVT lắp ráp (mã cũ:21MVT160008)/Kim Anh 21MHV230091 Cái 1

191 Màn hình MVT Samsung E5700 ( Mã cũ:21MVT11X001)/ Đội VSMT 21MHV230094 Cái 1

192 Máy tính xách tay Sony vaio 21MXT06X004 Cái 1

193 Máy tính xách tay HP Probook 4410S 21MXT10X003 Cái 1

194 Nệm  Everhome 1,4 x 2 x 0,9cm ( Tổ đài ILS) 21NEM190002 Cái 1

195 Tủ đựng tài liệu 2 cánh Đài Loan 21TBK09X014 Cái 1

196 Xe máy Yamaha Sỉius 21XEE06X001 Cái 1

197 Bình nước uống nóng lạnh Alaska R90C 21BNU160003 Cái 1

198 Bộ đàm Icom 2300H Anten đế từ 21BDA170011 Cái 1

199 Ấm điện siêu tốc Comet 21ANN160002 Cái 1

200 Bếp điện từ Philips HD4932/00 21BEP170002 Cái 1

201 Bếp hồng ngoại đơn Junger-MT21 21BEP200001 Cái 1

202 Bếp điện từ Electrolux ETD42SKS 21BEP200002 Cái 1



Ghi chúStt Tên tài sản Mã tài sản Đơn vị tính Số lượng 

203 Ghế xoay GX02 21BGL13X028 Cái 1

204 Bình thủy điện Panasonic 21BTH160001 Cái 1

205
Hệ thống camera giám sát shop C-141 gồm 1 đầu ghi Escort ESC-H6804, 4 camera 

Escort ECAM-702TVI, 4 nguồn camera, 4 balun chuyển đổi tín hiệu, 1 ổ cứng 

2TB),

21CAM190001

Bộ 

1

206 Bẫy lọc tách mỡ inox 304 (350x300x300) 21DBK150001 Cái 1

207 Nồi cơm điện Sharp KSH-777V 21DBK170006 Cái 1

208 Vắt cam Philips HR2738 21DBK170007 Cái 1

209 Nồi buffet chữ nhật 2015 21DBK170012 Cái 2

210 Cây c�nh gi� (Cây phát tài) 21DCK12X056 Cái 1

211 Bình hâm cà phê N6-BI-GL4031 21KHA180006 Cái 1

212 Máy nướng bánh mỳ 4 ngăn Sacona SNC520730 21LNU210001 Cái 1

213 Lò vi sóng Panasonic 559WY 21LVS160002 Cái 1

214 Máy in đa năng Brother MFC 7060 21MIN14X013 Cái 1

215 Máy photocopy RICOH MP 2000Le 21MPO08X001 Cái 1

216 Máy vi tính 21MVT08X019 Cái 1

217 Máy vi tính (gồm màn hình LCD 21MVT08X022 Cái 1

218
Bộ máy tính lắp ráp (C ore i3-4130 – 3.4GHz/3mb cache/LGA1150; HDD 250GB; 

Philips 197E3LSU LED 18.5’; RAM 2GB/1600)

21MVT14X019
Bộ 

1

219 Máy xay sinh tố Philips HR2118 21MXA170001 Cái 1

220 Máy vi tính xách tay Asus K55VD - SX080 21MXT12X013 Cái 1

221 Kệ báo di động MDF (L925xW500xH1200) 21TBK12X095 Cái 1

222 Tủ đông mát nằm alaska 450L (KT: 1234x600x865 mm) 21TDO180001 Cái 1

223 Tủ trưng bày, b�o qu�n bánh, thức ăn nước uống (1050x500x900mm) 21TKH190004 Cái 1

224 Thùng rác Inox nắp lật 14 L (40x25cm) 21TRI170003 Cái 10

225 Thùng rác Inox Sacona mã SNC682605/2 (22.5x(H)33cm) 21TRI200001 Cái 2

226 CPU MVT HP Pavilon 570 Mã cũ : 21MVT170008 ( N.T.T.Linh) 21CPU230049 Cái 1

227 CPU MVT HP Compaq ( mã cũ :21MVT09X020)- Hồng Nam 21CPU230060 Cái 1

228 Máy Fax Panasonic KX-FL512 21MFA12X002 Cái 1

229 Máy hủy giấy GBC 950S 21MHG12X001 Cái 1

230
Màn hình MVT HP Pavilon 570 Mã cũ :21MVT170008( Nguyễn Thị Thuý Linh) 21MHV230051

Cái 
1

231 Màn hình VT Dell Optiplex Mã cũ :21MVT150016)- N.T. Thuỳ Trâm 21MHV230052 Cái 1

232 Màn hình MVT HP Compaq ( mã cũ :21MVT09X020)- Hồng Nam 21MHV230062 Cái 1

233 Màn hình MVT Core i3- màn hình Dell 19.5 (Mã cũ:21MVT190008)/ Lê Na 21MHV230084 Cái 1

234 Máy in HL 2240D Brother 21MIN12X010 Cái 1

235 Máy Scanjet G4050 21MSC10X001 Cái 1

236 máy vi tính Compaq -DX 2100 21MVT05X001 Bộ 1

237
Máy vi tính (CPU HP DX2390MT KM635AV+ 

màn hình HP LCD 18,5')

21MVT12X005
Bộ 

1

238 Máy tính Dell vostro 270 21MVT13X001 Bộ 1

239 CPU Hp pro Desk 21MVT14X001 Cái 1

240 Máy vi tính xách tay 26EG 21MXT12X010 Cái 1

241 Tủ hồ sơ cao 1200 x 400 x 2000 (Mfc phủ melamine, cửa tủ kính trắng 5mm) 21THS170045 Cái 1

242 Micro không dây Shure 21MIC150001 Cái 1

243 Máy tính DELL 3847MT 21MVT12X017 Cái 1

244
Máy in Canon LBP 1210 21MIN12X027

Cái 

1

245
Bộ Lưu điện Santak 21UPS14X001

Cái 

1

III VẬT TƯ 1,545.850

1  Camera cố+B271:B291 định chuẩn loại NBE -6502AL 21CAM.C001.0000011 Cái 2

2 Điều hòa 1.5HP-LG 21ZDH.D001.0000024 Bộ 2
3 Camera analog quay quét ngoài tr�i 21CAM.C001.0000001 Cái 13
4 Camera analog quay quét trong nhà 21CAM.C001.0000002 Cái 13
5 Camera analog cố định trong nhà 21CAM.C001.0000003 Cái 4
6 Camera analog quay quét ngoài tr�i loại thân 21CAM.C001.0000005 Cái 2
7 Camera analog quay quét trong nhà loại Dome 21CAM.C001.0000008 Cái 9
8 Màn hình tivi chiếu camera 21CAM.C001.0000009 Cái 13
9 Đá Granite 21KHA.D001.0000002 Cái 7.8

10 Ổ cứng WD 1TB 21KHA.O001.0000001 Cái 44
11 Bộ điều khiển ASI Gateway của hệ thống băng chuyền hành lý 21BCH.B001.0000009 Cái 4



Ghi chúStt Tên tài sản Mã tài sản Đơn vị tính Số lượng 

12 Tủ Barrier điều khiển làn(Barrier tự động) 21ZCC.M001.0000022 Cái 1
13 Cụm motor phanh xoay cabin 21ZCK.C001.0000001 Cái 1
14 Bộ c�m biến lưu lượng 21ZDH.B001.0000004 Cái 2
15 Bơm nước ngưng dàn lạnh 21ZDH.B001.0000009 Cái 3
16 B�n mạch điều khiển dàn lạnh 21ZDH.B001.0000012 Cái 1
17 Bo quạt dàn nóng 21ZDH.B001.0000014 Cái 2
18 B�ng mạch 21ZDH.B001.0000015 Cái 2
19 Bộ lọc nhiễu nguồn dàn nóng 21ZDH.B001.0000016 Cái 1
20 B�ng mạch nguồn 21ZDH.B001.0000017 Cái 1
21 Bộ c�m biến dàn lạnh 21ZDH.B001.0000018 Cái 2
22 Công tắc từ 21ZDH.C001.0000003 Cái 1
23 C�m biến nhiệt độ 21ZDH.C001.0000004 Cái 1
24 Cánh quạt 21ZDH.C001.0000005 Cái 3
25 Động cơ quạt 21ZDH.D001.0000021 Cái 2
26 Máy nén điều hòa 21ZDH.M001.0000005 Cái 1
27 Máy điều hòa reetech 60000BTU 21ZDH.M001.0000020 Bộ 2
28 Motor quạt dàn lạnh 21ZDH.M001.0000027 Cái 2
29 Máy điều hòa 12000 BTU/H Panasonic 21ZDH.M001.0000028 Cái 1
30 Máy nén 48.000BTU/H 21ZDH.M001.0000037 Cái 1
31 Máy nén 18.000BTU/H 21ZDH.M001.0000038 Cái 2
32 Máy nén 12.000BTU/H 21ZDH.M001.0000039 Cái 2
33 Quạt dàn nóng Mitsubishi 21ZDH.Q001.0000006 Cái 4
34 Rơ-Le nhiệt 9-13A 21ZDH.R001.0000003 Cái 1
35 Sensor nhiệt độ b�o hòa 21ZDH.S001.0000001 Cái 1
36 Relay P121 Micom 21ZDI.R001.0000001 Cái 18
37 Aptomat 3 pha 25A 21ZKH.A001.0000004 Cái 1
38 Bộ điều khiển FIDS IKUSI 21ZKH.B001.00000022 Cái 32
39 Bulong cho 2 đầu bơm 21ZKH.B001.00000023 Cái 2
40 Bánh xe dùng cho xe nâng ngư�i GS3246 21ZKH.B001.00000025 Cái 4
41 Bộ điều khiển và hiển thị cân OP960 21ZKH.B001.0000036 Bộ 19
42 Bộ lưu điện cho trang thiết bị cửa khởi hành 21ZKH.B001.0000047 Bộ 11
43 Cần tăng gi�m t�i cấp 1 21ZKH.C001.0000017 Cái 1
44 Card Loop 0305 21ZKH.C001.0000018 Cái 1
45 Cáp nhôm vặn xoắn 4x 35mm2 21ZKH.C001.0000019 m 350
46 Cáp CXV 2x10mm2 21ZKH.C001.0000020 m 295
47 Dàn đồng dàn lạnh ( Coil ) 21ZKH.D001.0000001 Cái 1
48 Dây cable kết nối 21ZKH.D001.0000016 Cái 19
49 FCU phòng Mer ( 1221T010003-014-017-018 ) 21ZKH.F001.0000001 Cái 5
50 Gối đỡ 2 đầu bơm 21ZKH.G001.0000001 Cái 4
51 Máy in  ZEBRA ZD620 21ZKH.M001.0000033 Cái 1
52 Màn hình hiển thị Camera giám sát 21ZKH.M001.0000035 Cái 3
53 Máy phát điện ( dynamo) 8DC9 24V 45A- hàn quốc 21ZKH.M001.0000039 Cái 1
54 Màn hình FIDS 40 inches 21ZKH.M002.0000012 Cái 20
55 Phốt bơm 21ZKH.P001.0000011 Cái 2
56 Thermostat điều hòa ( 1221T010003-059 ) 21ZKH.T001.0000026 Cái 2
57 Tủ báo cháy Nito 21ZKH.T001.0000028 Cái 1
58 UPS C2kE 21ZKH.U001.0000005 Cái 2
59 UPS C1kE 21ZKH.U001.0000006 Cái 2
60 Vòng đệm trên elbow 21ZKH.V001.0000015 Cái 1
61 Vòng đệm dưới elbow 21ZKH.V001.0000016 Cái 1
62 Lò xo C12T-1D-10800 21ZXD.L001.0000003 Cái 4
63 Lò xo C12T-1D-14400 21ZXD.L001.0000004 Cái 4
64 Máy tính công nghiệp 21ZVT.C001.00000039 Cái 1
65 Màn hình máy tính quầy thủ tục 21ZVT.C001.00000040 Cái 16
66 CPU máy tính HP4000 21ZVT.C001.0000030 Cái 4
67 Màn hình 40 inches 21ZVT.C001.0000031 Cái 10
68 CPU máy tính HP4300 21ZVT.C001.0000032 Cái 1
69 CPU máy tính HP8000 21ZVT.C001.0000033 Cái 5
70 Thép giằng mái fi 10 21ZXD.T001.0000002 m 48
71 Kèo thép ống mạ kẽm D114 x 3,0 21ZXD.T001.0000003 m 38.1
72 Thép hộp 40x80x2 21ZXD.T001.0000004 m 71.3
73 Trụ kẽm hàng rào Phi 60 21ZXD.T001.0000005 Cây 34.3
74 Trụ kẽm phi 90 21ZXD.T001.0000006 Cây 16.0
75 Tôn sóng vuông dày 0,45ly 21ZXD.T001.0000014 m2 294.3
76 Thép C 50x100x15x2,5 21ZXD.T001.0100422 m 27.1
77 Bộ nguồn PoE cấp nguồn cho camera ( PTZ NPD-9501-E) 21ZKH.B002.23000001 1
78 Biến áp cách ly 45W,6,6A/6,6A IST045665E00 21ZKH.B288.0100045 Cái 1
79 Biến áp cách ly 150W 5KV AC 6.6/6.6A 1831-5 21ZKH.B288.0100046 Cái 2
80 Bóng đèn chớp 400V/60J 21ZKH.B288.100401 Cái 6



Ghi chúStt Tên tài sản Mã tài sản Đơn vị tính Số lượng 

81 Ổn áp LIOA DRII-1000II 21ZKH.O001.2300001 Cái 1
82 Màn hình LG Flatron W1943E 9 19 inch) 21ZKH.T001.0000036 Cái 1

83 Thẻ nhớ SIMATIC MICRO MEMMORY CARD 512KB 21DDB.T002.0000011 Cái 1

84 Thiết bị thu phát sóng wifi ( MTS:1220T020014) 21ZKHT001.0000037 Cái 6


